
Vốn đầu tư ngân sách Nhà nước thực hiện 
 

Ước tính (Tỷ đồng)   So với kế hoạch  
năm 2010 (%) 

    
Tháng 7 

năm 2010 
7 tháng  

năm 2010   Tháng 7 
năm 2010 

7 tháng  
năm 2010 

TỔNG SỐ 14585,0 77612,0 11,7 62,0
Phân theo cấp quản lý 
 Trung ương 3380,0 23894,0 9,0 63,6

 Địa phương 11205,0 53718,0 12,8 61,4

Phân theo một số Bộ 
 Bộ Công Thương 250,0 1880,0 6,2 46,5

 Bộ Xây dựng 25,0 353,5 2,5 35,7

 Bộ NN và PTNT 180,0 2460,0 5,6 77,2

 Bộ Giao thông Vận tải 850,0 5210,0 12,8 78,3

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 172,0 860,3 16,9 84,4

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 42,5 266,7 7,2 45,4

 Bộ Y tế 85,6 545,6 6,8 43,4

Phân theo một số địa phương 
 Hà Nội 1310,8 6969,7 10,2 54,3

 Bắc Ninh 167,4 915,6 13,9 75,9

 Hải Dương 155,0 674,7 17,8 77,6

 Hải Phòng 231,8 1305,3 14,0 78,7

 Ninh Bình 512,1 2234,7 31,8 138,6

 Thái Nguyên 137,9 662,7 9,8 46,9

 Hoà Bình 110,5 820,2 10,5 77,6

 Nghệ An 290,7 1580,3 13,4 73,0

 Hà Tĩnh 304,0 1355,4 16,8 75,0

 Quảng Trị 165,0 980,3 11,0 65,6

 Thừa Thiên-Huế 113,5 1333,5 6,7 79,0

 Đà Nẵng 430,9 3018,0 10,4 73,1

 Lâm Đồng 157,1 938,5 10,3 61,5

 Bình Định 122,0 721,0 8,8 52,0

 Khánh Hoà 100,0 581,0 5,9 34,2

 Đồng Nai 138,9 886,5 9,7 62,1

 TP,Hồ Chí Minh 1365,8 6885,4 7,9 39,7

 Tiền Giang 134,4 678,4 11,6 58,4

 Vĩnh Long 153,4 712,7 12,4 57,5

 Bà Rịa- Vũng Tàu 263,5 1706,0 8,9 57,8
              

 


